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                                                            Chứng khoán thế giới
                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            Tiền kỹ thuật số
                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            Tài chính quốc tế
                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            Kinh tế - Đầu tư
                                                        
                                                    


                                            
	
                                                  
                                                
                                                    Đông dương
                                                
                                                	
                                                        
                                                            Vĩ mô
                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            Tài chính - Ngân hàng
                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            Thị trường chứng khoán
                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            Kinh tế - Đầu tư
                                                        
                                                    


                                            
	
                                                  
                                                
                                                    Tài chính cá nhân
                                                
                                                	
                                                        
                                                            Làm chủ đồng tiền
                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            Đầu tư - Kinh doanh nhỏ
                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            Doanh nhân và khởi nghiệp
                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            Chơi sang
                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            Xe - Công nghệ
                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            Tiêu dùng và lối sống
                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            Vì cộng đồng
                                                        
                                                    


                                            
	
                                                  
                                                
                                                    Phân tích
                                                
                                                	
                                                        
                                                            Nhận định thị thường
                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            Phân tích cơ bản
                                                        
                                                    
	
                                                        
                                                            Phân tích kỹ thuật
                                                        
                                                    


                                            


                                    

                                

                                
                                    
                                        VietstockFinance
                                        
                                        	
                                                  
                                                
                                                    Vĩ mô
                                                
                                                	
                                                        
                                                            Dữ liệu vĩ mô
                                                        
                                                        

                                                    
	
                                                        
                                                            GDP
                                                        
                                                        

                                                    
	
                                                        
                                                            CPI
                                                        
                                                        

                                                    
	
                                                        
                                                            IIP
                                                        
                                                        

                                                    
	
                                                        
                                                            Bán lẻ
                                                        
                                                        

                                                    
	
                                                        
                                                            Xuất nhập khẩu
                                                        
                                                        

                                                    
	
                                                        
                                                            FDI
                                                        
                                                        

                                                    
	
                                                        
                                                            Tín dụng
                                                        
                                                        

                                                    
	
                                                        
                                                            Thị trường mở
                                                        
                                                        

                                                    
	
                                                        
                                                            Tỷ giá - Lãi suất
                                                        
                                                        

                                                    
	
                                                        
                                                            Dân số và Lao động
                                                        
                                                        

                                                    


                                            
	
                                                  
                                                
                                                    Ngành
                                                
                                                	
                                                        
                                                            Dữ liệu ngành
                                                        
                                                        

                                                    
	
                                                        
                                                            Ngành chi tiết
                                                        
                                                        

                                                    


                                            
	
                                                  
                                                
                                                    Doanh nghiệp
                                                
                                                	
                                                        
                                                            Doanh nghiệp A-Z
                                                        
                                                        

                                                    
	
                                                        
                                                            Hồ sơ lãnh đạo
                                                        
                                                        

                                                    
	
                                                          
                                                        
                                                            Lịch sự kiện
                                                        
                                                        	
                                                                
                                                                    Niêm yết
                                                                
                                                            
	
                                                                
                                                                    Cổ tức và phát hành thêm
                                                                
                                                            
	
                                                                
                                                                    Đại hội đồng cổ đông
                                                                
                                                            


                                                    
	
                                                        
                                                            Cập nhật lãi lỗ
                                                        
                                                        

                                                    
	
                                                          
                                                        
                                                            Giao dịch nội bộ
                                                        
                                                        	
                                                                
                                                                    Cổ đông nội bộ
                                                                
                                                            
	
                                                                
                                                                    Người liên quan
                                                                
                                                            
	
                                                                
                                                                    Cổ đông lớn
                                                                
                                                            
	
                                                                
                                                                    Cổ phiếu quỹ
                                                                
                                                            


                                                    
	
                                                          
                                                        
                                                            Tài liệu cổ đông
                                                        
                                                        	
                                                                
                                                                    Báo cáo tài chính
                                                                
                                                            
	
                                                                
                                                                    Giải trình KQKD
                                                                
                                                            
	
                                                                
                                                                    Báo cáo quản trị
                                                                
                                                            
	
                                                                
                                                                    Báo cáo thường niên
                                                                
                                                            
	
                                                                
                                                                    Nghị quyết ĐHĐCĐ
                                                                
                                                            
	
                                                                
                                                                    Tài liệu ĐHĐCĐ
                                                                
                                                            


                                                    
	
                                                        
                                                            Niên giám
                                                        
                                                        

                                                    


                                            
	
                                                  
                                                
                                                    Cổ phiếu
                                                
                                                	
                                                          
                                                        
                                                            Thị trường cổ phiếu
                                                        
                                                        	
                                                                
                                                                    Bản đồ thị trường
                                                                
                                                            
	
                                                                
                                                                    Tổng hợp thị trường
                                                                
                                                            
	
                                                                
                                                                    Thanh khoản
                                                                
                                                            
	
                                                                
                                                                    Định giá
                                                                
                                                            
	
                                                                
                                                                    Nước ngoài
                                                                
                                                            
	
                                                                
                                                                    Tự doanh
                                                                
                                                            
	
                                                                
                                                                    Top cổ phiếu
                                                                
                                                            
	
                                                                
                                                                    Bản đồ ngành
                                                                
                                                            


                                                    
	
                                                          
                                                        
                                                            Thống kê giao dịch
                                                        
                                                        	
                                                                
                                                                    Giá
                                                                
                                                            
	
                                                                
                                                                    Đặt lệnh
                                                                
                                                            
	
                                                                
                                                                    Nước ngoài
                                                                
                                                            
	
                                                                
                                                                    Tự doanh
                                                                
                                                            
	
                                                                
                                                                    Ảnh hưởng chỉ số
                                                                
                                                            
	
                                                                
                                                                    Biến động cổ phiếu
                                                                
                                                            
	
                                                                
                                                                    Giao dịch nội bộ
                                                                
                                                            


                                                    
	
                                                          
                                                        
                                                            Trạng thái cổ phiếu
                                                        
                                                        	
                                                                
                                                                    Quy mô thị trường
                                                                
                                                            
	
                                                                
                                                                    Niêm yết
                                                                
                                                            
	
                                                                
                                                                    Niêm yết mới
                                                                
                                                            
	
                                                                
                                                                    Niêm yết bổ sung
                                                                
                                                            
	
                                                                
                                                                    Hủy niêm yết
                                                                
                                                            
	
                                                                
                                                                    Theo dõi đặc biệt
                                                                
                                                            
	
                                                                
                                                                    Không được ký quỹ
                                                                
                                                            
	
                                                                
                                                                    ETF
                                                                
                                                            


                                                    
	
                                                          
                                                        
                                                            Cổ phiếu chi tiết
                                                        
                                                        	
                                                                
                                                                    Tổng quan
                                                                
                                                            
	
                                                                
                                                                    Giao dịch
                                                                
                                                            
	
                                                                
                                                                    Tài chính
                                                                
                                                            
	
                                                                
                                                                    Phân tích kỹ thuật
                                                                
                                                            
	
                                                                
                                                                    Hồ sơ doanh nghiệp
                                                                
                                                            
	
                                                                
                                                                    Tin tức sự kiện
                                                                
                                                            
	
                                                                
                                                                    Tài liệu
                                                                
                                                            


                                                    
	
                                                        
                                                            Tâm lý thị trường
                                                        
                                                        

                                                    


                                            
	
                                                  
                                                
                                                    Phái sinh
                                                
                                                	
                                                          
                                                        
                                                            Hợp đồng tương lai
                                                        
                                                        	
                                                                
                                                                    Tổng quan
                                                                
                                                            
	
                                                                
                                                                    Thống kê giao dịch
                                                                
                                                            
	
                                                                
                                                                    Kiến thức / Qui định
                                                                
                                                            


                                                    
	
                                                          
                                                        
                                                            Chứng quyền
                                                        
                                                        	
                                                                
                                                                    Tổng quan
                                                                
                                                            
	
                                                                
                                                                    Thống kê giao dịch
                                                                
                                                            
	
                                                                
                                                                    BlackScholes
                                                                
                                                            


                                                    


                                            
	
                                                  
                                                
                                                    Trái phiếu
                                                
                                                	
                                                        
                                                            Tổng quan
                                                        
                                                        

                                                    
	
                                                        
                                                            Tổ chức phát hành
                                                        
                                                        

                                                    
	
                                                        
                                                            Trái phiếu A-Z
                                                        
                                                        

                                                    
	
                                                        
                                                            Thống kê giao dịch
                                                        
                                                        

                                                    
	
                                                        
                                                            Tin tức
                                                        
                                                        

                                                    


                                            
	
                                                  
                                                
                                                    Công cụ đầu tư
                                                
                                                	
                                                        
                                                            Bản đồ thị trường
                                                        
                                                        

                                                    
	
                                                        
                                                            Sức mạnh giá RRG
                                                        
                                                        

                                                    
	
                                                        
                                                            Phân tích kỹ thuật
                                                        
                                                        

                                                    
	
                                                        
                                                            Bảng giá trực tuyến
                                                        
                                                        

                                                    
	
                                                        
                                                            Bộ lọc cổ phiếu
                                                        
                                                        

                                                    
	
                                                        
                                                            So sánh cổ phiếu
                                                        
                                                        

                                                    
	
                                                          
                                                        
                                                            Báo cáo phân tích
                                                        
                                                        	
                                                                
                                                                    Nghiên cứu - Phân tích
                                                                
                                                            
	
                                                                
                                                                    Vĩ mô - Chiến lược thị trường
                                                                
                                                            
	
                                                                
                                                                    Phân tích ngành
                                                                
                                                            
	
                                                                
                                                                    Phân tích doanh nghiệp
                                                                
                                                            
	
                                                                
                                                                    Tài liệu tham khảo
                                                                
                                                            


                                                    


                                            
	
                                                  
                                                
                                                    Truy xuất dữ liệu
                                                
                                                	
                                                        
                                                            Tổng hợp doanh nghiệp
                                                        
                                                        

                                                    
	
                                                        
                                                            Báo cáo tài chính
                                                        
                                                        

                                                    
	
                                                        
                                                            Báo cáo tài chính ngành
                                                        
                                                        

                                                    
	
                                                        
                                                            Vĩ mô
                                                        
                                                        

                                                    


                                            


                                    

                                

                            

                        

                        

                    

                    
                    
                        
                            Ngành (-)

                            
                        

                        
                            
                                
                                    
                                        VS-Sector
                                        
                                        	
                                                    
                                                        Bán buôn
                                                    
                                                
	
                                                    
                                                        Bảo hiểm
                                                    
                                                
	
                                                    
                                                        Bất động sản
                                                    
                                                
	
                                                    
                                                        Chứng khoán
                                                    
                                                
	
                                                    
                                                        Công nghệ và thông tin
                                                    
                                                
	
                                                    
                                                        Bán lẻ
                                                    
                                                
	
                                                    
                                                        Chăm sóc sức khỏe
                                                    
                                                
	
                                                    
                                                        Khai khoáng
                                                    
                                                
	
                                                    
                                                        Ngân hàng
                                                    
                                                
	
                                                    
                                                        Nông - Lâm - Ngư
                                                    
                                                
	
                                                    
                                                        SX Thiết bị, máy móc
                                                    
                                                
	
                                                    
                                                        SX Hàng gia dụng
                                                    
                                                
	
                                                    
                                                        Sản phẩm cao su
                                                    
                                                
	
                                                    
                                                        SX Nhựa - Hóa chất
                                                    
                                                
	
                                                    
                                                        Thực phẩm - Đồ uống
                                                    
                                                
	
                                                    
                                                        Chế biến Thủy sản
                                                    
                                                
	
                                                    
                                                        Vật liệu xây dựng
                                                    
                                                
	
                                                    
                                                        Tiện ích
                                                    
                                                
	
                                                    
                                                        Vận tải - kho bãi
                                                    
                                                
	
                                                    
                                                        Xây dựng
                                                    
                                                
	
                                                    
                                                        Dịch vụ lưu trú, ăn uống, giải trí
                                                    
                                                
	
                                                    
                                                        SX Phụ trợ
                                                    
                                                
	
                                                    
                                                        Thiết bị điện
                                                    
                                                
	
                                                    
                                                        Dịch vụ tư vấn, hỗ trợ
                                                    
                                                
	
                                                    
                                                        Tài chính khác
                                                    
                                                


                                    

                                

                                
                                    
                                        Ngành NAICS
                                        
                                        	
                                                      
                                                    
                                                        Sản xuất nông nghiệp
                                                    
                                                    	
                                                                  
                                                                
                                                                    Chăn nuôi
                                                                
                                                                	
                                                                            
                                                                                -  Chăn nuôi các loài động vật khác
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Chăn nuôi dê và cừu
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Chăn nuôi gia cầm và lấy trứng
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Chăn nuôi heo 
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Chăn nuôi và trang trại gia súc
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Nuôi trồng thủy sản
                                                                            
                                                                        


                                                            
	
                                                                  
                                                                
                                                                    Hoạt động hỗ trợ cho nông lâm nghiệp
                                                                
                                                                	
                                                                            
                                                                                -  Các hoạt đông hỗ trợ cho chăn nuôi
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Các hoạt động hỗ trợ cho lâm nghiệp
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Các hoạt động hỗ trợ cho trồng trọt
                                                                            
                                                                        


                                                            
	
                                                                  
                                                                
                                                                    Ngư nghiệp, săn bắt 
                                                                
                                                                	
                                                                            
                                                                                -  Ngư nghiệp
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Săn bắt
                                                                            
                                                                        


                                                            
	
                                                                  
                                                                
                                                                    Trồng rừng và khai thác gỗ
                                                                
                                                                	
                                                                            
                                                                                -  Khai thác gỗ
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Trồng rừng lấy gỗ
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Vườn ươm rừng và lâm sản
                                                                            
                                                                        


                                                            
	
                                                                  
                                                                
                                                                    Trồng trọt
                                                                
                                                                	
                                                                            
                                                                                -  Trồng trọt các loại cây khác
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Trồng trọt các loại hoa, trồng trong nhà kính và vườn ươm
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Trồng trọt cây có hạt và các loại trái cây
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Trồng trọt cây lương thực và các loại hạt có dầu
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Trồng trọt dưa và các loại rau củ
                                                                            
                                                                        


                                                            


                                                
	
                                                      
                                                    
                                                        Khai khoáng
                                                    
                                                    	
                                                                  
                                                                
                                                                    Các hoạt động hỗ trợ Khai khoáng
                                                                
                                                                	
                                                                            
                                                                                -  Các hoạt động hỗ trợ cho khai thác dầu và khí đốt
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Các hoạt động hỗ trợ cho khai thác khoáng sản phi kim
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Các hoạt động hỗ trợ cho khai thác kim loại
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Các hoạt động hỗ trợ cho khai thác than
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Khoan giếng dầu và khí đốt
                                                                            
                                                                        


                                                            
	
                                                                  
                                                                
                                                                    Khai khoáng (ngoại trừ dầu mỏ và khí đốt)
                                                                
                                                                	
                                                                            
                                                                                -  Khai thác đá và khoáng sản phi kim
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Khai thác quặng kim loại
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Khai thác than
                                                                            
                                                                        


                                                            
	
                                                                  
                                                                
                                                                    Khai thác dầu mỏ, khí đốt
                                                                
                                                                	
                                                                            
                                                                                -  Khai thác dầu thô và khí tự nhiên
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Khai thác khí đốt lỏng tự nhiên
                                                                            
                                                                        


                                                            


                                                
	
                                                      
                                                    
                                                        Tiện ích
                                                    
                                                    	
                                                                  
                                                                
                                                                    Nước, chất thải và các hệ thống khác
                                                                
                                                                	
                                                                            
                                                                                -  Công trình xử lý nước thải
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Cung cấp hơi nước và điều hòa không khí
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Hệ thống thủy lợi và cung cấp nước
                                                                            
                                                                        


                                                            
	
                                                                  
                                                                
                                                                    Phân phối khí đốt thiên nhiên
                                                                
                                                                	
                                                                            
                                                                                -  Phân phối khí đốt thiên nhiên
                                                                            
                                                                        


                                                            
	
                                                                  
                                                                
                                                                    Phát, truyền tải và phân phối điện năng
                                                                
                                                                	
                                                                            
                                                                                -  Phát điện
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Truyền tải, kiểm soát và phân phối điện 
                                                                            
                                                                        


                                                            


                                                
	
                                                      
                                                    
                                                        Xây dựng và Bất động sản
                                                    
                                                    	
                                                                  
                                                                
                                                                    Bất động sản 
                                                                
                                                                	
                                                                            
                                                                                -  Các hoạt động liên quan đến bất động sản
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Cho thuê bất động sản
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Đại lý và môi giới bất động sản
                                                                            
                                                                        


                                                            
	
                                                                  
                                                                
                                                                    Nhà thầu chuyên môn
                                                                
                                                                	
                                                                            
                                                                                -  Nhà thầu chuyên môn khác
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Nhà thầu hoàn thiện xây dựng
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Nhà thầu thiết bị xây dựng
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Nhà thầu về nền móng, cấu trúc và bề mặt ngoài
                                                                            
                                                                        


                                                            
	
                                                                  
                                                                
                                                                    Phát triển bất động sản
                                                                
                                                                	
                                                                            
                                                                                -  Phát triển bất động sản
                                                                            
                                                                        


                                                            
	
                                                                  
                                                                
                                                                    Xây dựng công nghiệp nặng và dân dụng
                                                                
                                                                	
                                                                            
                                                                                -  Đất chia lô
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Xây dựng cầu đường, đường cao tốc
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Xây dựng công nghiệp nặng và dân dụng khác
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Xây dựng hệ thống tiện ích
                                                                            
                                                                        


                                                            
	
                                                                  
                                                                
                                                                    Xây dựng nhà cửa, cao ốc
                                                                
                                                                	
                                                                            
                                                                                -  Xây dựng công trình khác
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Xây dựng nhà ở, khu dân cư, cao ốc
                                                                            
                                                                        


                                                            


                                                
	
                                                      
                                                    
                                                        Sản xuất
                                                    
                                                    	
                                                                  
                                                                
                                                                    In ấn và các hoạt động hỗ trợ
                                                                
                                                                	
                                                                            
                                                                                -  Các hoạt động hỗ trợ in ấn
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  In ấn
                                                                            
                                                                        


                                                            
	
                                                                  
                                                                
                                                                    Sản xuất các sản phẩm da và liên quan
                                                                
                                                                	
                                                                            
                                                                                -  Sản xuất các sản phẩm da khác và sản phẩm có liên quan
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Sản xuất da, thuộc da và da thành phẩm
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Sản xuất giày dép
                                                                            
                                                                        


                                                            
	
                                                                  
                                                                
                                                                    Sản xuất các sản phẩm dệt
                                                                
                                                                	
                                                                            
                                                                                -  Sản xuất các sản phẩm dệt dùng trong nhà
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Sản xuất các sản phẩm dệt khác
                                                                            
                                                                        


                                                            
	
                                                                  
                                                                
                                                                    Sản xuất các sản phẩm điện tử, vi tính
                                                                
                                                                	
                                                                            
                                                                                -  Sản xuất các dụng cụ định hướng, điện y, đo lường
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Sản xuất linh kiện bán dẫn và các linh kiện điện tử khác
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Sản xuất máy tính và thiết bị vi ngoại
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Sản xuất thiết bị âm thanh và truyền hình
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Sản xuất thiết bị truyền thông
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Sản xuất thiết bị truyền thông từ tính và quang học
                                                                            
                                                                        


                                                            
	
                                                                  
                                                                
                                                                    Sản xuất các sản phẩm gỗ
                                                                
                                                                	
                                                                            
                                                                                -  Cưa xẻ và chế biến gỗ
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Sản xuất các sản phẩm gỗ khác
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Sản xuất gỗ ốp, ván ép và các sản phẩm gỗ lắp ghép
                                                                            
                                                                        


                                                            
	
                                                                  
                                                                
                                                                    Sản xuất các sản phẩm kim loại cơ bản
                                                                
                                                                	
                                                                            
                                                                                -  Lò đúc kim loại
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Sản xuất sản phẩm thép từ nguyên liệu thu mua
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Sản xuất sắt, thép và hợp kim fero
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Sản xuất và chế biến kim loại màu (trừ nhôm)
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Sản xuất và chế biến nhôm
                                                                            
                                                                        


                                                            
	
                                                                  
                                                                
                                                                    Sản xuất các sản phẩm may mặc
                                                                
                                                                	
                                                                            
                                                                                -  Sản xuất phụ kiện và các sản phẩm may mặc khác
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Sản xuất sản phẩm may mặc công nghiệp
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Sản xuất sản phẩm may mặc dệt kim
                                                                            
                                                                        


                                                            
	
                                                                  
                                                                
                                                                    Sản xuất các sản phẩm nhựa và cao su
                                                                
                                                                	
                                                                            
                                                                                -  Sản xuất các sản phẩm cao su
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Sản xuất các sản phẩm nhựa
                                                                            
                                                                        


                                                            
	
                                                                  
                                                                
                                                                    Sản xuất đồ uống và thuốc lá
                                                                
                                                                	
                                                                            
                                                                                -  Sản xuất đồ uống 
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Sản xuất thuốc lá
                                                                            
                                                                        


                                                            
	
                                                                  
                                                                
                                                                    Sản xuất giấy
                                                                
                                                                	
                                                                            
                                                                                -  Nhà máy sản xuất bột giấy, giấy và giấy bìa
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Sản xuất các sản phẩm từ giấy
                                                                            
                                                                        


                                                            
	
                                                                  
                                                                
                                                                    Sản xuất hóa chất, dược phẩm
                                                                
                                                                	
                                                                            
                                                                                -  Sản xuất các sản phẩm hóa chất khác
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Sản xuất hóa chất cơ bản
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Sản xuất nhựa, cao su tổng hợp, sợi tổng hợp nhân tạo
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Sản xuất sơn và chất kết dính
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Sản xuất thuốc trừ sâu, phân bón và các loại hóa chất nông nghiệp 
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Sản xuất thuốc và dược phẩm
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Sản xuất xà phòng, chất tẩy rửa
                                                                            
                                                                        


                                                            
	
                                                                  
                                                                
                                                                    Sản xuất khác
                                                                
                                                                	
                                                                            
                                                                                -  Sản xuất dụng cụ và thiết bị y tế
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Sản xuất khác
                                                                            
                                                                        


                                                            
	
                                                                  
                                                                
                                                                    Sản xuất phương tiện vận tải
                                                                
                                                                	
                                                                            
                                                                                -  Đóng tàu, thuyền
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Sản xuất các thiết bị vận tải khác
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Sản xuất phụ tùng và sản phẩm hàng không, không gian
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Sản xuất phụ tùng xe cơ giới
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Sản xuất thân xe cơ giới và rơ-mooc
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Sản xuất thiết bị đường sắt
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Sản xuất xe cơ giới
                                                                            
                                                                        


                                                            
	
                                                                  
                                                                
                                                                    Sản xuất sản phẩm khoáng chất phi kim
                                                                
                                                                	
                                                                            
                                                                                -  Sản xuất các sản phẩm từ đất sét và vật liệu chịu nhiệt
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Sản xuất sản phẩm từ khoáng chất phi kim khác
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Sản xuất thủy tinh và các sản phẩm thủy tinh
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Sản xuất vôi và thạch cao
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Sản xuất xi măng và các sản phẩm bê tông
                                                                            
                                                                        


                                                            
	
                                                                  
                                                                
                                                                    Sản xuất sản phẩm kim loại tổng hợp
                                                                
                                                                	
                                                                            
                                                                                -  Cửa hàng máy móc; Sản phẩm tiện, mài dũa; Sản xuất ốc vít, bulông
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Mạ, chạm khắc, xử lý nhiệt và các hoạt động liên quan
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Rèn và dập
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Sản xuất dao kéo và dụng cụ cầm tay
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Sản xuất dây buộc và lò xo
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Sản xuất kiến trúc và kết cấu kim loại
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Sản xuất lò hơi, thùng chứa và container vận chuyển
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Sản xuất phần cứng
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Sản xuất sản phẩm kim loại tổng hợp khác
                                                                            
                                                                        


                                                            
	
                                                                  
                                                                
                                                                    Sản xuất sợi, vải
                                                                
                                                                	
                                                                            
                                                                                -  Sản xuất sợi
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Sản xuất sợi, vải thành phẩm
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Sản xuất vải
                                                                            
                                                                        


                                                            
	
                                                                  
                                                                
                                                                    Sản xuất thiết bị, máy móc
                                                                
                                                                	
                                                                            
                                                                                -  Sản xuất động cơ, tua bin và thiết bị truyền tải điện
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Sản xuất hệ thống thông gió, sưởi ấm, điều hòa nhiệt độ và thiết bị làm lạnh
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Sản xuất máy móc cơ khí
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Sản xuất máy móc công nghiệp dịch vụ và thương mại
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Sản xuất máy móc với mục đích chung khác
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Sản xuất thiết bị nông nghiệp, xây dựng và khai khoáng
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Sản xuất thiết bị, máy móc công nghiệp
                                                                            
                                                                        


                                                            
	
                                                                  
                                                                
                                                                    Sản xuất thực phẩm
                                                                
                                                                	
                                                                            
                                                                                -  Bảo quản rau quả và sản xuất thực phẩm chuyên biệt
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Giết mổ và chế biến thịt động vật
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Sản xuất bánh và bánh mì các loại
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Sản xuất các loại thực phẩm khác
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Sản xuất đường và bánh kẹo
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Sản xuất sản phẩm sữa
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Sản xuất thức ăn cho động vật
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Sơ chế và đóng gói thủy sản
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Xay sát các loại hạt và hạt có dầu
                                                                            
                                                                        


                                                            
	
                                                                  
                                                                
                                                                    Sản xuất trang thiết bị nội thất và sản phẩm liên quan
                                                                
                                                                	
                                                                            
                                                                                -  Sản xuất các sản phẩm nội thất có liên quan khác
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Sản xuất nội thất văn phòng 
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Sản xuất tủ bếp và nội thất hộ gia đình
                                                                            
                                                                        


                                                            
	
                                                                  
                                                                
                                                                    Sản xuất trang thiết bị, dụng cụ điện
                                                                
                                                                	
                                                                            
                                                                                -  Sản xuất các thiết bị điện và dụng cụ khác
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Sản xuất đồ điện gia dụng
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Sản xuất thiết bị điện
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng
                                                                            
                                                                        


                                                            
	
                                                                  
                                                                
                                                                    Sản xuất xăng dầu và than đá
                                                                
                                                                	
                                                                            
                                                                                -  Lọc dầu
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Sản xuất nhựa đường, vật liệu lợp mái và chất bão hòa
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Sản xuất sản phẩm xăng dầu và than đá khác
                                                                            
                                                                        


                                                            


                                                
	
                                                      
                                                    
                                                        Bán buôn
                                                    
                                                    	
                                                                  
                                                                
                                                                    Bán buôn hàng lâu bền
                                                                
                                                                	
                                                                            
                                                                                -  Bán buôn các mặt hàng điện, điện tử
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Bán buôn các mặt hàng lâu bền khác
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Bán buôn các thiết bị, vật tư chuyên môn và thương mại
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Bán buôn đồ nội thất và đồ dùng gia đình
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Bán buôn gỗ xẻ và vật liệu xây dựng khác
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Bán buôn kim loại và khoáng sản (trừ dầu khí)
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Bán buôn máy móc, thiết bị và vật tư
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Bán buôn phần cứng, vật tư và thiết bị hàn, sưởi ấm
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Bán buôn xe cơ giới và phụ tùng xe cơ giới
                                                                            
                                                                        


                                                            
	
                                                                  
                                                                
                                                                    Bán buôn hàng tiêu dùng
                                                                
                                                                	
                                                                            
                                                                                -  Bán buôn bia, rượu, thức uống có cồn
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Bán buôn các mặt hàng tiêu dùng khác
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Bán buôn dầu và các sản phẩm dầu khí
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Bán buôn dược phẩm và tạp hóa dược
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Bán buôn giấy và các sản phẩm từ giấy
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Bán buôn hóa chất và các sản phẩm liên quan
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Bán buôn quần áo, vải và vật tư liên quan
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Bán buôn sản phẩm nuôi trồng thô
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Bán buôn thực phẩm, tạp hóa và các sản phẩm có liên quan
                                                                            
                                                                        


                                                            
	
                                                                  
                                                                
                                                                    Chợ, đại lý và môi giới bán buôn điện tử
                                                                
                                                                	
                                                                            
                                                                                -  Đại lý và môi giới bán buôn điện tử
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Thương mại điện tử giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp
                                                                            
                                                                        


                                                            


                                                
	
                                                      
                                                    
                                                        Bán lẻ
                                                    
                                                    	
                                                                  
                                                                
                                                                    Bán lẻ hàng hóa khác
                                                                
                                                                	
                                                                            
                                                                                -  Bán lẻ hàng hóa khác
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Cửa hàng đồ cũ
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Cửa hàng dụng cụ, văn phòng phẩm và quà tặng
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Tiệm bán hoa
                                                                            
                                                                        


                                                            
	
                                                                  
                                                                
                                                                    Bán lẻ không quầy
                                                                
                                                                	
                                                                            
                                                                                -  Bán hàng trực tiếp
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Các cơ sở bán hàng trực tiếp khác
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Máy bán hàng tự động
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Thương mại điện tử và bán hàng qua thư
                                                                            
                                                                        


                                                            
	
                                                                  
                                                                
                                                                    Bán lẻ xe hơi và phụ tùng
                                                                
                                                                	
                                                                            
                                                                                -  Bán lẻ xe cơ giới khác
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Bán lẻ xe hơi
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Cửa hàng phụ tùng xe hơi, phụ kiện và săm lốp
                                                                            
                                                                        


                                                            
	
                                                                  
                                                                
                                                                    Cửa hàng bán sản phẩm chăm sóc sức khỏe, thân thể
                                                                
                                                                	
                                                                            
                                                                                -  Cửa hàng mắt kính
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Cửa hàng mỹ phẩm, nước hoa
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Hiệu thuốc 
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Trung tâm chăm sóc sức khỏe cá nhân và các loại khác
                                                                            
                                                                        


                                                            
	
                                                                  
                                                                
                                                                    Cửa hàng đồ ăn và thức uống
                                                                
                                                                	
                                                                            
                                                                                -  Cửa hàng bia,rượu vang và rượu thường
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Cửa hàng tạp hóa
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Cửa hàng thực phẩm chuyên biệt
                                                                            
                                                                        


                                                            
	
                                                                  
                                                                
                                                                    Cửa hàng đồ dùng thể thao, đồ cổ, sách và âm nhạc
                                                                
                                                                	
                                                                            
                                                                                -  Cửa hàng đồ dùng thể thao, đồ cổ, nhạc cụ
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Cửa hàng sách, ấn bản và âm nhạc
                                                                            
                                                                        


                                                            
	
                                                                  
                                                                
                                                                    Cửa hàng đồ nội thất và đồ dùng gia đình
                                                                
                                                                	
                                                                            
                                                                                -  Cửa hàng đồ dùng gia đình
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Cửa hàng đồ nội thất
                                                                            
                                                                        


                                                            
	
                                                                  
                                                                
                                                                    Của hàng hàng hóa tổng hợp
                                                                
                                                                	
                                                                            
                                                                                -  Các cửa hàng hàng hóa khác
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Cửa hàng tổng hợp
                                                                            
                                                                        


                                                            
	
                                                                  
                                                                
                                                                    Cửa hàng quần áo và phụ kiện
                                                                
                                                                	
                                                                            
                                                                                -  Cửa hàng đồ trang sức, túi xách, đồ da
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Cửa hàng giày dép
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Cửa hàng quần áo
                                                                            
                                                                        


                                                            
	
                                                                  
                                                                
                                                                    Cửa hàng thiết bị điện tử gia đình
                                                                
                                                                	
                                                                            
                                                                                -  Cửa hàng bán máy quay phim, chụp ảnh và photocopy
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Cửa hàng dụng cụ, tivi và các đồ điện tử khác
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Cửa hàng máy tính và phần mềm
                                                                            
                                                                        


                                                            
	
                                                                  
                                                                
                                                                    Kinh doanh vật liệu xây dựng, trang thiết bị làm vườn
                                                                
                                                                	
                                                                            
                                                                                -  Kinh doanh trang thiết bị làm vườn và vật tư liên quan
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Kinh doanh vật liệu xây dựng và vật tư liên quan
                                                                            
                                                                        


                                                            
	
                                                                  
                                                                
                                                                    Trạm xăng
                                                                
                                                                	
                                                                            
                                                                                -  Các trạm xăng khác
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Trạm xăng có cửa hàng tiện lợi
                                                                            
                                                                        


                                                            


                                                
	
                                                      
                                                    
                                                        Vận tải và kho bãi
                                                    
                                                    	
                                                                  
                                                                
                                                                    Dịch vụ bưu điện
                                                                
                                                                	
                                                                            
                                                                                -  Dịch vụ bưu điện
                                                                            
                                                                        


                                                            
	
                                                                  
                                                                
                                                                    Đưa thư
                                                                
                                                                	
                                                                            
                                                                                -  Dịch vụ đưa thư và chuyển phát nhanh
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Đưa thư và chuyển phát nội địa
                                                                            
                                                                        


                                                            
	
                                                                  
                                                                
                                                                    Hỗ trợ vận tải
                                                                
                                                                	
                                                                            
                                                                                -  Các hoạt động hỗ trợ vận tải khác
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Hoạt động hỗ trợ vận tải đường bộ
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Hoạt động hỗ trợ vận tải đường hàng không
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Hoạt động hỗ trợ vận tải đường sắt
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Hoạt động hỗ trợ vận tải đường thủy
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Sắp xếp vận tải hàng hóa
                                                                            
                                                                        


                                                            
	
                                                                  
                                                                
                                                                    Kho bãi
                                                                
                                                                	
                                                                            
                                                                                -  Kho bãi khác
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Lưu trữ đông lạnh và kho bãi
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Lưu trữ hàng nông sản và kho bãi
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Lưu trữ và kho bãi
                                                                            
                                                                        


                                                            
	
                                                                  
                                                                
                                                                    Vận chuyển bằng đường ống
                                                                
                                                                	
                                                                            
                                                                                -  Vận chuyển dầu thô bằng đường ống
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Vận chuyển khí tự nhiên bằng đường ống
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Vận chuyển mặt hàng khác bằng đường ống
                                                                            
                                                                        


                                                            
	
                                                                  
                                                                
                                                                    Vận chuyển du lịch
                                                                
                                                                	
                                                                            
                                                                                -  Vận chuyển du lịch bằng đường bộ
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Vận chuyển du lịch bằng đường thủy
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Vận chuyển du lịch khác
                                                                            
                                                                        


                                                            
	
                                                                  
                                                                
                                                                    Vận tải đường bộ
                                                                
                                                                	
                                                                            
                                                                                -  Vận tải đường bộ 
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Vận tải đường bộ chuyên biệt
                                                                            
                                                                        


                                                            
	
                                                                  
                                                                
                                                                    Vận tải đường sắt
                                                                
                                                                	
                                                                            
                                                                                -  Vận tải đường sắt cự ly ngắn
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Vận tải đường sắt đường dài
                                                                            
                                                                        


                                                            
	
                                                                  
                                                                
                                                                    Vận tải đường thủy
                                                                
                                                                	
                                                                            
                                                                                -  Vận tải đường biển, ven biển, hồ lớn
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Vận tải đường thủy nội địa
                                                                            
                                                                        


                                                            
	
                                                                  
                                                                
                                                                    Vận tải hàng không
                                                                
                                                                	
                                                                            
                                                                                -  Vận tải hàng không đã được xếp lịch
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Vận tải hàng không không được xếp lịch
                                                                            
                                                                        


                                                            
	
                                                                  
                                                                
                                                                    Vận tải trung chuyển và vận tải hành khách bằng đường bộ
                                                                
                                                                	
                                                                            
                                                                                -  Dịch vụ taxi
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Hệ thống trung chuyển nội đô
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Vận tải liên đô thị và xe buýt nông thôn
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Vận tải trung chuyển và vận tải hành khách bằng đường bộ khác
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Xe buýt cho thuê
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Xe buýt đưa rước học sinh và CNV
                                                                            
                                                                        


                                                            


                                                
	
                                                      
                                                    
                                                        Công nghệ và thông tin
                                                    
                                                    	
                                                                  
                                                                
                                                                    Các dịch vụ thông tin khác
                                                                
                                                                	
                                                                            
                                                                                -  Các dịch vụ thông tin khác
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Thư viện và lưu trữ
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Tổ hợp tin tức
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Xuất bản và truyền hình qua internet, và các cổng tìm kiếm thông tin
                                                                            
                                                                        


                                                            
	
                                                                  
                                                                
                                                                    Công nghiệp thu âm và phim ảnh
                                                                
                                                                	
                                                                            
                                                                                -  Công nghiệp phim và điện ảnh
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Công nghiệp thu âm 
                                                                            
                                                                        


                                                            
	
                                                                  
                                                                
                                                                    Công nghiệp xuất bản - Internet
                                                                
                                                                	
                                                                            
                                                                                -  Công nghiệp xuất bản - Internet
                                                                            
                                                                        


                                                            
	
                                                                  
                                                                
                                                                    Công nghiệp xuất bản - Ngoại trừ internet
                                                                
                                                                	
                                                                            
                                                                                -  Đơn vị xuất bản báo, ấn phẩm, sách và danh mục
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Sản xuất phần mềm
                                                                            
                                                                        


                                                            
	
                                                                  
                                                                
                                                                    Phát sóng - Ngoại trừ internet
                                                                
                                                                	
                                                                            
                                                                                -  Phát thanh và truyền hình
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Truyền hình cáp và các chương trình thuê bao khác
                                                                            
                                                                        


                                                            
	
                                                                  
                                                                
                                                                    Viễn thông
                                                                
                                                                	
                                                                            
                                                                                -  Các loại hình viễn thông khác
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Viễn thông có dây
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Viễn thông không dây (ngoại trừ vệ tinh)
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Viễn thông vệ tinh
                                                                            
                                                                        


                                                            
	
                                                                  
                                                                
                                                                    Xử lý dữ liệu, hosting và các dịch vụ liên quan
                                                                
                                                                	
                                                                            
                                                                                -  Xử lý dữ liệu, hosting và các dịch vụ liên quan
                                                                            
                                                                        


                                                            


                                                
	
                                                      
                                                    
                                                        Tài chính và bảo hiểm
                                                    
                                                    	
                                                                  
                                                                
                                                                    Bảo hiểm và các hoạt động liên quan
                                                                
                                                                	
                                                                            
                                                                                -  Đại lý, môi giới và các hoạt động bảo hiểm liên quan
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Hãng bảo hiểm
                                                                            
                                                                        


                                                            
	
                                                                  
                                                                
                                                                    Môi giới chứng khoán, hàng hóa, đầu tư tài chính khác và các hoạt động liên quan
                                                                
                                                                	
                                                                            
                                                                                -  Các hoạt động đầu tư tài chính khác
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Môi giới chứng khoán và hàng hóa
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Sở giao dịch chứng khoán và hàng hóa
                                                                            
                                                                        


                                                            
	
                                                                  
                                                                
                                                                    Quỹ, Quỹ tín thác và các công cụ tài chính khác
                                                                
                                                                	
                                                                            
                                                                                -  Quỹ bảo hiểm và quỹ phúc lợi nhân viên
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Quỹ đầu tư và công cụ đầu tư khác
                                                                            
                                                                        


                                                            
	
                                                                  
                                                                
                                                                    Trung gian tín dụng và các hoạt động liên quan
                                                                
                                                                	
                                                                            
                                                                                -  Các hoạt động liên quan đến trung gian tín dụng
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Trung gian tín dụng có nhận tiền gửi
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Trung gian tín dụng không nhận tiền gửi 
                                                                            
                                                                        


                                                            


                                                
	
                                                      
                                                    
                                                        Thuê và cho thuê
                                                    
                                                    	
                                                                  
                                                                
                                                                    Cho thuê hàng tiêu dùng
                                                                
                                                                	
                                                                            
                                                                                -  Cho thuê băng dĩa
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Cho thuê hàng điện tử gia dụng
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Cho thuê hàng tiêu dùng khác
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Cho thuê trang phục
                                                                            
                                                                        


                                                            
	
                                                                  
                                                                
                                                                    Thuê và cho thuê máy móc, thiết bị thương mại và công nghiệp
                                                                
                                                                	
                                                                            
                                                                                -  Thuê và cho thuê máy móc, thiết bị thương mại và công nghiệp khác
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Thuê và cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Thuê và cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng, vận tải, khai khoáng, lâm nghiệp
                                                                            
                                                                        


                                                            
	
                                                                  
                                                                
                                                                    Thuê và cho thuê xe hơi
                                                                
                                                                	
                                                                            
                                                                                -  Thuê và cho thuê xe khách
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Thuê và cho thuê xe tải, xe du lịch
                                                                            
                                                                        


                                                            


                                                
	
                                                      
                                                    
                                                        Dịch vụ chuyên môn, khoa học và công nghệ
                                                    
                                                    	
                                                                  
                                                                
                                                                    Các dịch vụ chuyên môn, khoa học và kỹ thuật khác
                                                                
                                                                	
                                                                            
                                                                                -  Các dịch vụ chuyên môn, khoa học và kỹ thuật khác
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Dịch vụ chụp ảnh
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Dịch vụ dịch thuật và phiên dịch
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Dịch vụ thú y
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận công chúng
                                                                            
                                                                        


                                                            
	
                                                                  
                                                                
                                                                    Dịch vụ kế toán, kê khai thuế, làm sổ sách và dịch vụ tiền lương
                                                                
                                                                	
                                                                            
                                                                                -  Các dịch vụ kế toán khác
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Dịch kế toán - kiểm toán
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Dịch vụ khai thuế
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Dịch vụ tiền lương
                                                                            
                                                                        


                                                            
	
                                                                  
                                                                
                                                                    Dịch vụ nghiên cứu và phát triển khoa học
                                                                
                                                                	
                                                                            
                                                                                -  Nghiên cứu và phát triển khoa học xã hội và con người
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Nghiên cứu và phát triển vật lý, kỹ thuật và khoa học đời sống
                                                                            
                                                                        


                                                            
	
                                                                  
                                                                
                                                                    Dịch vụ pháp lý
                                                                
                                                                	
                                                                            
                                                                                -  Các dịch vụ pháp lý khác
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Văn phòng công chứng
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Văn phòng luật sư
                                                                            
                                                                        


                                                            
	
                                                                  
                                                                
                                                                    Dịch vụ thiết kế chuyên biệt
                                                                
                                                                	
                                                                            
                                                                                -  Các dịch vụ thiết kế chuyên biệt khác
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Dịch vụ thiết kế công nghiệp
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Dịch vụ thiết kế đồ họa
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Dịch vụ thiết kế nội thất
                                                                            
                                                                        


                                                            
	
                                                                  
                                                                
                                                                    Dịch vụ tư vấn quản lý, khoa học và kỹ thuật
                                                                
                                                                	
                                                                            
                                                                                -  Dịch vụ tư vấn môi trường
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Dịch vụ tư vấn quản lý
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Dịch vụ tư vấn quản lý, khoa học và kỹ thuật khác
                                                                            
                                                                        


                                                            
	
                                                                  
                                                                
                                                                    Kiến trúc, tư vấn xây dựng và dịch vụ liên quan
                                                                
                                                                	
                                                                            
                                                                                -  Dịch vụ đồ án
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Dịch vụ khảo sát địa lý và bản đồ
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Dịch vụ khảo sát và bản đồ (trừ địa lý) 
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Dịch vụ kiến trúc
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Dịch vụ kiến trúc cảnh quan
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Dịch vụ thẩm định xây dựng
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Dịch vụ tư vấn xây dựng
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Kiểm nghiệm trong phòng thí nghiệm
                                                                            
                                                                        


                                                            
	
                                                                  
                                                                
                                                                    Quảng cáo, quan hệ công chúng và dịch vụ liên quan
                                                                
                                                                	
                                                                            
                                                                                -  Các dịch vụ khác liên quan đến quảng cáo
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Đại diện truyền thông
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Đại lý quan hệ công chúng
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Đại lý quảng cáo
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Đặt mua truyền thông
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Dịch vụ phân phối tài liệu quảng cáo
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Quảng cáo hiển thị
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Quảng cáo trực tiếp qua thư 
                                                                            
                                                                        


                                                            
	
                                                                  
                                                                
                                                                    Thiết kế hệ thống máy tính và dịch vụ liên quan
                                                                
                                                                	
                                                                            
                                                                                -  Các dịch vụ máy tính liên quan khác
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Dịch vụ lập trình máy tính
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Dịch vụ quản lý thiết bị máy tính
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Dịch vụ thiết kế hệ thống máy tính
                                                                            
                                                                        


                                                            


                                                
	
                                                      
                                                    
                                                        Dịch vụ hỗ trợ (hành chính, du lịch, an ninh, kiểm định…) và xử lý rác thải
                                                    
                                                    	
                                                                  
                                                                
                                                                    Dịch vụ hành chính và hỗ trợ
                                                                
                                                                	
                                                                            
                                                                                -  Các dịch vụ hỗ trợ khác
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Dịch vụ an ninh và điều tra
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Dịch vụ đặt phòng và tour du lịch
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Dịch vụ hành chính văn phòng
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Dịch vụ hỗ trợ cơ sở vật chất, thiết bị
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Dịch vụ phục vụ cao ốc và nhà ở
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Dịch vụ việc làm
                                                                            
                                                                        


                                                            
	
                                                                  
                                                                
                                                                    Dịch vụ quản lý và tái chế chất thải
                                                                
                                                                	
                                                                            
                                                                                -  Thu gom chất thải
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Xử lý ô nhiễm và các dịch vụ quản lý chất thải khác
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Xử lý và tiêu hủy chất thải
                                                                            
                                                                        


                                                            


                                                
	
                                                      
                                                    
                                                        Dịch vụ giáo dục
                                                    
                                                    	
                                                                  
                                                                
                                                                    Dịch vụ giáo dục
                                                                
                                                                	
                                                                            
                                                                                -  Các dịch vụ hỗ trợ giáo dục
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Các trường kỹ thuật và thương mại
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Các trường và cơ sở giáo dục khác
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Các trường về kinh doanh, đào tạo về quản lý và máy tính
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Cao đẳng, đại học và các trường trung cấp chuyên nghiệp
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Trường tiểu học và trung học cơ sở
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Trường trung học phổ thông
                                                                            
                                                                        


                                                            


                                                
	
                                                      
                                                    
                                                        Chăm sóc sức khỏe và hoạt động trợ giúp xã hội
                                                    
                                                    	
                                                                  
                                                                
                                                                    Bệnh viện
                                                                
                                                                	
                                                                            
                                                                                -  Bệnh viện chuyên biệt (trừ Bệnh viện tâm thần và trung tâm cai nghiện)
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Bệnh viện phẫu thuật và y tế tổng quát
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Bệnh viện tâm thần và trung tâm cai nghiện
                                                                            
                                                                        


                                                            
	
                                                                  
                                                                
                                                                    Dịch vụ chăm sóc sức khỏe ngoại trú
                                                                
                                                                	
                                                                            
                                                                                -  Các dịch vụ chăm sóc sức khỏe khác
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Phòng khám khác
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Phòng khám nha khoa
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Phòng khám tổng quát
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Trung tâm chăm sóc bệnh nhân ngoại trú
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Xét nghiệm và chẩn đoán y khoa
                                                                            
                                                                        


                                                            
	
                                                                  
                                                                
                                                                    Điều dưỡng và chăm sóc sức khỏe dân cư
                                                                
                                                                	
                                                                            
                                                                                -  Các cơ sở chăm sóc sức khỏe dân cư khác
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Chăm sóc sức khỏe cho người già
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Cơ sở chăm sóc người chậm phát triển, bệnh tâm thần và cai nghiện
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Cơ sở điều dưỡng
                                                                            
                                                                        


                                                            
	
                                                                  
                                                                
                                                                    Trợ giúp xã hội
                                                                
                                                                	
                                                                            
                                                                                -  Dịch vụ chăm sóc trẻ em ban ngày
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Dịch vụ phục hồi, hướng nghiệp
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Dịch vụ phục vụ cá nhân và gia đình
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Nhà ở và thực phẩm cho cộng đồng, các dịch vụ khẩn cấp và cứu trợ khác
                                                                            
                                                                        


                                                            


                                                
	
                                                      
                                                    
                                                        Nghệ thuật, vui chơi và giải trí
                                                    
                                                    	
                                                                  
                                                                
                                                                    Bảo tàng, di tích lịch sử và các địa điểm tương tự
                                                                
                                                                	
                                                                            
                                                                                -  Bảo tàng, di tích lịch sử và các địa điểm tương tự
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Công viên và các địa điểm tương tự
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Di tích lịch sử
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Sở thú và vườn bách thảo
                                                                            
                                                                        


                                                            
	
                                                                  
                                                                
                                                                    Công nghiệp giải trí và vui chơi có thưởng
                                                                
                                                                	
                                                                            
                                                                                -  Cá cược và đánh bạc
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Công nghiệp giải trí, vui chơi khác
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Khu vui chơi giải trí
                                                                            
                                                                        


                                                            
	
                                                                  
                                                                
                                                                    Nghệ thuật trình diễn, thể thao và các ngành liên quan
                                                                
                                                                	
                                                                            
                                                                                -  Biểu diễn nghệ thuật
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Đại lý và quản lý cho các nghệ sĩ, vận động viên và hoạt động công chúng khác
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Nghệ sĩ, nhà văn, diễn viên độc lập
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Thể thao
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Tiếp thị nghệ thuật, thể thao và các sự kiện tương tự
                                                                            
                                                                        


                                                            


                                                
	
                                                      
                                                    
                                                        Dịch vụ lưu trú và ăn uống
                                                    
                                                    	
                                                                  
                                                                
                                                                    Dịch vụ ăn uống
                                                                
                                                                	
                                                                            
                                                                                -  Địa điểm bán thức uống (có cồn)
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Dịch vụ ăn uống có giới hạn
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Dịch vụ cung cấp thực phẩm chuyên biệt
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Nhà hàng đầy đủ dịch vụ
                                                                            
                                                                        


                                                            
	
                                                                  
                                                                
                                                                    Khách sạn và phòng ở
                                                                
                                                                	
                                                                            
                                                                                -  Chỗ ở cho khách du lịch
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Khu đậu xe và cắm trại du lịch
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Phòng trọ và nhà trọ
                                                                            
                                                                        


                                                            


                                                
	
                                                      
                                                    
                                                        Dịch vụ khác (ngoại trừ hành chính công)
                                                    
                                                    	
                                                                  
                                                                
                                                                    Dịch vụ chăm sóc thân thể và giặt ủi
                                                                
                                                                	
                                                                            
                                                                                -  Các dịch vụ cá nhân khác
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Dịch vụ chăm sóc người chết
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Dịch vụ chăm sóc thân thể
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Dịch vụ giặt ủi
                                                                            
                                                                        


                                                            
	
                                                                  
                                                                
                                                                    Dịch vụ liên quan đến hộ gia đình
                                                                
                                                                	
                                                                            
                                                                                -  Hộ gia đình
                                                                            
                                                                        


                                                            
	
                                                                  
                                                                
                                                                    Sửa chữa và bảo trì
                                                                
                                                                	
                                                                            
                                                                                -  Sửa chữa và bảo trì đồ điện tử và thiết bị chính xác
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Sửa chữa và bảo trì thiết bị cá nhân và đồ gia dụng
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Sửa chữa và bảo trì xe hơi
                                                                            
                                                                        


                                                            
	
                                                                  
                                                                
                                                                    Tổ chức tôn giáo, từ thiện, dân sự, nghề nghiệp và các tổ chức tương tự
                                                                
                                                                	
                                                                            
                                                                                -  Hiệp hội kinh doanh, nghề nghiệp, lao động, chính trị và các tổ chức tương tự
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Tổ chức dân sự và xã hội
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Tổ chức tôn giáo
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Tổ chức từ thiện
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Tổ chức vận động xã hội
                                                                            
                                                                        


                                                            


                                                
	
                                                      
                                                    
                                                        Hành chính công
                                                    
                                                    	
                                                                  
                                                                
                                                                    An ninh quốc gia và ngoại giao
                                                                
                                                                	
                                                                            
                                                                                -  An ninh quốc gia
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Ngoại giao
                                                                            
                                                                        


                                                            
	
                                                                  
                                                                
                                                                    Hành pháp, lập pháp và các cơ quan quản lý khác
                                                                
                                                                	
                                                                            
                                                                                -  Các cơ quan quản lý khác 
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Cơ quan hành pháp
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Cơ quan hành pháp và lập pháp kết hợp
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Cơ quan lập pháp
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Hoạt động tài chính công
                                                                            
                                                                        


                                                            
	
                                                                  
                                                                
                                                                    Nghiên cứu và công nghệ không gian
                                                                
                                                                	
                                                                            
                                                                                -  Nghiên cứu và công nghệ không gian
                                                                            
                                                                        


                                                            
	
                                                                  
                                                                
                                                                    Quản lý các chương trình kinh tế
                                                                
                                                                	
                                                                            
                                                                                -  Quản lý các chương trình kinh tế tổng quát
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Quy định và quản lý các chương trình giao thông vận tải
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Quy định và quản lý truyền thông, điện, gas và các tiện ích khác
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Quy định về tiếp thị nông nghiệp và hàng hóa
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Quy định, cấp phép và kiểm tra các ngành thương mại 
                                                                            
                                                                        


                                                            
	
                                                                  
                                                                
                                                                    Quản lý các chương trình nguồn nhân lực
                                                                
                                                                	
                                                                            
                                                                                -  Quản lý chương trình Giáo dục
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Quản lý chương trình nguồn nhân lực (trừ giáo dục, y tế công cộng và thương binh xã hội)
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Quản lý chương trình y tế công cộng
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Quản lý công tác thương binh xã hội
                                                                            
                                                                        


                                                            
	
                                                                  
                                                                
                                                                    Quản lý các chương trình nhà ở, quy hoạch đô thị và phát triển cộng đồng
                                                                
                                                                	
                                                                            
                                                                                -  Quản lý chương trình nhà ở
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Quản lý quy hoạch đô thị, phát triển cộng đồng và nông thôn
                                                                            
                                                                        


                                                            
	
                                                                  
                                                                
                                                                    Quản trị các chương trình môi trường
                                                                
                                                                	
                                                                            
                                                                                -  Quản lý các chương trình bảo tồn
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Quản lý tài nguyên nước và không khí và các chương trình quản lý chất thải rắn
                                                                            
                                                                        


                                                            
	
                                                                  
                                                                
                                                                    Tư pháp, công an và các hoạt động an ninh
                                                                
                                                                	
                                                                            
                                                                                -  Phòng cháy
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Thẩm phán
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Tòa án
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Tòa án cảnh sát
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Trại cải tạo
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Tư pháp, công an và các hoạt động an ninh khác
                                                                            
                                                                        
	
                                                                            
                                                                                -  Văn phòng quản chế và tạm tha
                                                                            
                                                                        


                                                            


                                                


                                    

                                

                            

                        

                        

                    

                    
                    
                        
                            Mã chứng khoán (-)

                            
                        

                        
                            
                                
                                    

                                

                            

                        

                        
                            
                                Xem thêm 
                            

                        

                    

                    
                    
                        
                            Lãnh đạo (-)

                            
                        

                        
                            
                                
                                    

                                

                            

                        

                        
                            
                                Xem thêm 
                            

                            
                        

                    

                    
                    
                        
                            Tin tức (-)

                            
                        

                        
                            
                                
                                    

                                

                            

                        

                        
                            
                                Xem thêm 
                            

                            
                        

                    

                    
                        
                            Bài viết của tác giả  (-)

                            
                        

                        
                            
                                
                                    

                                

                            

                        

                        
                            
                                Xem thêm 
                            

                        

                    

                    
                    
                        
                            Báo cáo phân tích (-)

                            
                        

                        
                            
                                
                                    

                                

                            

                        

                        
                            
                                Xem thêm 
                            

                            
                        

                    

                    
                    
                        
                            Dịch vụ (-)

                            
                        

                        
                            
                                
                                    	
                                            
                                                
                                                Đào tạo
                                              
                                            
                                            	
                                                            
                                                                Khóa học online  -  Phân tích Kỹ thuật Nâng cao
                                                                
                                                                    Khai giảng: 15/04/2024 |
                                                                    Thời gian: Tối 2,4,6 |
                                                                    Số buổi: 5 |
                                                                    Học phí: 3,570,000 đ
                                                                
                                                            
                                                        
	
                                                            
                                                                Khóa học online - Chứng khoán Cơ bản
                                                                
                                                                    Khai giảng: 06/05/2024 |
                                                                    Thời gian: Tối 2, 4, 6 |
                                                                    Số buổi: 3 |
                                                                    Học phí: 1,105,000 đ
                                                                
                                                            
                                                        
	
                                                            
                                                                Khóa học online - Đọc hiểu Báo cáo Tài chính
                                                                
                                                                    Khai giảng: 09/05/2024 |
                                                                    Thời gian: Tối 3,5 |
                                                                    Số buổi: 3 |
                                                                    Học phí: 1,445,000 đ
                                                                
                                                            
                                                        
	
                                                            
                                                                Khóa học online _ Phân tích Kỹ thuật Ứng dụng
                                                                
                                                                    Khai giảng: 13/05/2024 |
                                                                    Thời gian: Tối 2,4,6 |
                                                                    Số buổi: 7 |
                                                                    Học phí: 3,570,000 đ
                                                                
                                                            
                                                        
	
                                                            
                                                                Khóa học online - Phân tích và Định giá Cổ phiếu
                                                                
                                                                    Khai giảng: 03/06/2024 |
                                                                    Thời gian: Tối 2, 4, 6 |
                                                                    Số buổi: 4 |
                                                                    Học phí: 1,700,000 đ
                                                                
                                                            
                                                        
	
                                                            
                                                                Khóa học online - Phân tích Ngành và Dòng tiền Thị trường
                                                                
                                                                    Khai giảng: 12/06/2024 |
                                                                    Thời gian: Tối 2, 4, 6 |
                                                                    Số buổi: 7 |
                                                                    Học phí: 3,570,000 đ
                                                                
                                                            
                                                        
	
                                                            
                                                                Khóa học Online - Bắt đáy và Chốt lời Cổ phiếu
                                                                
                                                                    Khai giảng: 15/06/2024 |
                                                                    Thời gian: T7, Chủ nhật |
                                                                    Số buổi: 2 |
                                                                    Học phí: 1,360,000 đ
                                                                
                                                            
                                                        
	
                                                            
                                                                Khóa học - Phân tích dữ liệu tài chính bằng  PYTHON
                                                                
                                                                    Khai giảng: 25/03/2024 |
                                                                    Thời gian: Tối 2, 4, 6 |
                                                                    Số buổi: 9 |
                                                                    Học phí: 3,520,000 đ
                                                                
                                                            
                                                        
	
                                                            
                                                                Khóa học online - Phân tích Kỹ thuật Ứng dụng
                                                                
                                                                    Khai giảng: 21/03/2024 |
                                                                    Thời gian: Tối 3,5 |
                                                                    Số buổi: 7 |
                                                                    Học phí: 3,570,000 đ
                                                                
                                                            
                                                        
	
                                                            
                                                                Khóa học online  - Giao dịch mạo hiểm - Sống chung với rủi ro
                                                                
                                                                    Khai giảng: 10/01/2024 |
                                                                    Thời gian: Tối T4 |
                                                                    Số buổi: 1 |
                                                                    Học phí: 595,000 đ
                                                                
                                                            
                                                        
	
                                                            
                                                                Khóa học - Phân tích Kỹ thuật Ứng dụng - tại Tp. HCM
                                                                
                                                                    Khai giảng:  |
                                                                    Thời gian: Tối 2, 4, 6 |
                                                                    Số buổi: 7 |
                                                                    Học phí: 5,500,000 đ
                                                                
                                                            
                                                        
	
                                                            
                                                                Đào tạo Phân tích và Đầu tư Chứng khoán IN - HOUSE
                                                                
                                                                    Khai giảng:  |
                                                                    Thời gian:  |
                                                                    Số buổi: 8 |
                                                                    Học phí: 0 đ
                                                                
                                                            
                                                        


                                        
	
                                            
                                                
                                                Sách tài chính
                                              
                                            
                                            	
                                                    
                                                        Phân tích kỹ thuật từ A đến Z
                                                    
                                                
	
                                                    
                                                        Vai trò của Quan hệ Nhà đầu tư (IR) trong việc Tối đa hóa Giá trị Doanh nghiệp
                                                    
                                                


                                        
	
                                            
                                                
                                                Công cụ đầu tư
                                              
                                            
                                            	
                                                    
                                                        VietstockUpdater
                                                    
                                                
	
                                                    
                                                        VietstockFinance
                                                    
                                                


                                        
	
                                            
                                                
                                                Truyền thông tài chính
                                              
                                            
                                            	
                                                    
                                                        Banner Ads
                                                    
                                                
	
                                                    
                                                        Online PR
                                                    
                                                
	
                                                    
                                                        Quan hệ nhà đầu tư
                                                    
                                                
	
                                                    
                                                        Báo cáo phân tích
                                                    
                                                


                                        
	
                                            
                                                
                                                Dữ liệu tài chính
                                              
                                            
                                            	
                                                    
                                                        DataFeed - Dữ liệu tài chính tích hợp chuyên nghiệp
                                                    
                                                
	
                                                    
                                                        DataFeed - Intergrated Economic and Financial Data for Vietnam
                                                    
                                                
	
                                                    
                                                        VietstockXLS - Dữ liệu Kinh tế Tài chính Chứng khoán theo yêu cầu
                                                    
                                                
	
                                                    
                                                        VietstockFinance - Financial data and Investment analysis tools
                                                    
                                                
	
                                                    
                                                        IROnline - Giải pháp thuê ngoài website IR, website quan hệ cổ đông
                                                    
                                                
	
                                                    
                                                        InvestOnline - Giải pháp website tra cứu chứng khoán toàn diện
                                                    
                                                


                                        


                                

                            

                        

                        

                    

                

            

        

    




    


    

    



    
    
        
            
                
                    Thông báo

                

                
                    
                        Vietstock trân trọng thông báo đến Quý Khách hàng về việc áp dụng “Chính sách quyền riêng tư” căn cứ theo Nghị định số 13/2023/NĐ-CP v/v bảo vệ dữ liệu cá nhân được ban hành bởi Chính phủ.

                        
                            Trong quá trình thiết lập mối quan hệ giữa Vietstock và Khách hàng, Vietstock có thể thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của Khách hàng cho mục đích được xác định tại Chính sách quyền riêng tư (“CSQRT”) này. Trong trường hợp Khách hàng không đồng ý một phần hoặc toàn bộ quy định tại CSQRT, Vietstock không thể cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho Khách hàng.
                        

                        
                            Vietstock cam kết luôn tôn trọng quyền riêng tư, bảo mật và an toàn thông tin cá nhân; đồng thời luôn nỗ lực bảo vệ dữ liệu cá nhân của Khách hàng, tuân thủ quy định pháp luật Việt Nam thông qua những biện pháp bảo vệ dữ liệu cá nhân đáp ứng và phù hợp với quy định pháp luật Việt Nam.
                        

                        
                            Chính sách quyền riêng tư là một phần không thể tách rời của các thỏa thuận, điều khoản và điều kiện chi phối mối quan hệ giữa Vietstock và Quý Khách hàng.
                        

                        
                            Quý Khách hàng đã đọc kỹ, hiểu rõ và đồng ý với toàn bộ điều khoản của “Chính sách quyền riêng tư”. Chi tiết Chính sách quyền riêng tư xem tại đây.
                        

                        
                            Nếu không đồng ý với Chính sách quyền riêng tư này, Chúng tôi không thể cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho Quý Khách hàng.
                        

                    

                

                
                    
                         Tôi đã đọc kỹ, hiểu rõ và đồng ý với toàn bộ điều khoản của Chính sách quyền riêng tư
                    

                    Đồng ý
                

            

        

    



